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Chữ viết tắt  Xin đọc là 

BGH  :  Ban giám hiệu  

BCHTW  :   Ban chấp hành Trung Ương  

CBQL : Cán bộ quản lý  

CBQLGD : Cán bộ quản lý giáo dục 

CNL : Chủ nhiệm lớp 

CMHS : Cha mẹ học sinh 

CSVC  :  Cơ sở vật chất  

ĐH : Đại học 

GD& ĐT  :  Giáo dục và Đào tạo  

GD  :  Giáo dục   

GV  :  Giáo viên  

GVBM : Giáo viên bộ môn 

GVCN  :  Giáo viên chủ nhiệm  

GVCNL  :  Giáo viên chủ nhiệm lớp  

HS  :  Học sinh  

LHTN : Liên hiệp thanh niên 

NCL : Ngoài công lập 

Nxb : Nhà xuất bản 

NGLL : Ngoài giờ lên lớp 

PP : Phương pháp 

QL  :  Quản lý  

QLGD  :  Quản lý giáo dục  

TNCS   :  Thanh niên cộng sản  

TBDH : Thiết bị dạy học 

THCS : Trung học sơ sở 

THPT  :  Trung học phổ thông  

ThS : Thạc sĩ 
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